


MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS


Quy tắc chung:
Chủ ngữ là danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được đi cùng động từ số ít
 và chủ ngữ số nhiều đi cùng động từ số nhiều.
Tuy nhiên, đôi khi chủ ngữ còn hoà hợp với động từ tuỳ theo ý tưởng diễn đạt hoặc danh từ/đại từ đứng trước theo các quy tắc nhất định. Sau đây là một số quy tắc cơ bản về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ:
	



       






         V (số ít)















	Chủ ngữ là danh từ và cụm danh từ số ít.

	
	Chủ ngữ là các đại lượng chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, hay sự đo lường.

	
	Chủ ngữ là các đại từ bất định: someone, anything, nothing, eve-eryone, 
another…

	
	Chủ ngữ là mệnh đề danh từ           Ex: All I want to do now is to sleep.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng “to infinitive” hoặc “V-ing”.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng cụm từ “Many a”.

	
	Chủ ngữ bắt đầu là một phân số có tử số là 1.   Ex: 1/2 is larger than 1/3. 

	
	Chủ ngữ là một số danh từ đặc biệt có hình thức số nhiều: môn học (Physics, 
Maths), môn thể thao (billards, athletics…), tin tức (news), các loại bệnh
 (rabies, measles…) , tên 1 số quốc gia và tổ chức (UN, the United States, 
the Philipines…), loài động vật (ants, elephants…) 

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng: Most of/All of/Plenty of/ + N (không đếm được/số ít).

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng “The number of + N (số nhiều)”.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng “None of + N (số nhiều)/ No + N (số ít)”.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng N1 (số ít) of N2.

	
	Chủ ngữ là cụm danh từ chỉ nhóm động vật (số ít) mang nghĩa “bầy, đàn”: 
flock of birds/sheep, school of fish, pride of lion, pack of dogs, herd of cattle…

	
	A large amount/A great deal + N (không đếm được/ số ít).

	
	Neither (of)/Either of + N (số nhiều)
Ex:
- Neither restaurants is expensive.
- Either of them works in this company.

	
	Chủ ngữ là một tựa đề.
Ex: “Chi pheo” is a famous work of Nam Cao.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng “A pair of + N (số nhiều)”.
Ex: A pair of pants is in the drawer. 

	  






     V (số nhiều)

	Chủ ngữ là danh từ và cụm danh từ số nhiều.
Ex: Oranges are rich in vitamin C

	
	Một số danh từ KHÔNG kết thúc bằng “s” nhưng dùng số nhiều: people, police, 
cattle, children, geese, mice…
Ex: People are searching for something to eat.

	
	Hai chủ ngữ nối nhau bằng “and” và có quan hệ đẳng lập
Ex: Jane and Mary are my best friends.
Tuy nhiên, nếu 2 danh từ cùng chỉ một người, một bộ phận hoặc 1 món ăn… 
thì động từ chia ở số ít. (Lưu ý: không có “the” ở trước danh từ sau “and”.)
Ex: Bread and butter is their daily food.

	
	Cấu trúc “both N1 and N2”
Ex: Both Betty and Joan are cooking for their dinner party.

	
	Chủ ngữ là 1 đại từ:  several, both, many, few, all, some + N (số nhiều).
Ex: Several students are absent.

	
	Chủ ngữ là “The + adj”, chỉ một tập hợp người
Ex: The poor living here need help.

	
	Chủ ngữ bắt đầu là một phân số có tử số từ 2 trở lên.
Ex: 2/5 are smaller than 1/2.

	
	Các danh từ luôn dùng dạng số nhiều (thường đi theo cặp): trousers, eyeglasses, jeans, tweezers, shorts, pliers, pants, tongs…
Ex: The pants are in the drawer.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng: Most of/All of/ Plenty of/Some of/Majority of/
The last of/ One of/Half of/Part of/The rest of/Percentage of/A lot of/Lots of/A third of/Minority of + N (số nhiều).
Ex: Most of people in the factory are male.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng “A number of + N (số nhiều).
Ex: A number of students going to class decrease.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng “No + N (số nhiều).
Ex: No people understand what he says.

	
	Chủ ngữ bắt đầu bằng “N1 (số nhiều) of N2”.
Ex: The studies of how living things work are called philosophy.

	
	Chủ ngữ là cụm danh từ chỉ nhóm động vật (số nhiều) mang nghĩa “bầy, đàn”: 
flocks of birds/sheep; schools of fish; prides of lion; packs of dogs; herds of cattle…
Ex: Flocks of birds are flying to its destination.

	V chia theo chủ ngữ đầu tiên
	Chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: “as long as, as well as, with, 
together with, along with, in addition to, accompanied by”.
Ex: 
- She, along with her classmates, is going to university this year.
- Mrs. Smith together with her sons is going abroad.

	V chia theo các danh từ thứ 2
	Either …or…
Neither … nor…
Not only … but also…
… or…
… nor…
Not… but…






Mark letter A, B, C or D to indicate the part that is incorrect.
1. Tony, together with his parents, have gone to London on holiday
A. have	B. to	C. on holiday	D. together
2. Fifty percent of the milk have been sold since yesterday morning.
A. percent	B. have	C. since	D. sold
3. The package containing books and records were delivered last week.
A. The package           	B. containing	      	C. were 	D. delivered 
4. Mathematics, one of the compulsory school subjects, play an important role in our lives.
A. one of  	B. subjects     	C. play	D. role
5. Collecting old coins and paper notes were one of my grandfather’s hobbies when he retired.
A. were	B. notes	C. Collecting	D. retired
6. Adding nuts and seeds to an all-fruit diet is definite better than strictly eating fruit alone.
A. definite           	B. all- fruit                 	C. eating                   	D. to 
7. The number of foreign tourists to Vietnam have increased quickly during the past years.
A. to Vietnam          	B. quickly	C. have increased 	D. number
8. Not only the earth but also the planets moves around the sun.
A.	also	B. Not only	C. around	D. moves 
9. Everybody who have  a fever must go home immediately.
A. who	B. have		C. must  		D. immediately
10. The number of students who have got poor marks since last semester are appalling.
A. who	B. have got		C. are		D. appalling
11. Working provide people with personal sastisfaction as well as money.
A. provide		B. money		C. sastisfaction		D. with
12. Nobody have not heard from Lan for a long time.
A. have not heard            B. a long                       	C. from                     	D. for
13. I as well as my mother loves   going out at weekend.   
as well as	B.	loves 	C. going	D. at
14. Mathematics, one of the compulsory school subjects, play an important role in our lives.
A. the		B. subjects		C. an		D. play 
15. The number of students were late for class yesterday.
A. for            		B. of                     	C. were                 	D. The
16. One of the main reasons teens have bad eating habits are  because of  their very busy schedules.
A.	reasons 	B. have	C. are  	D. because of
17. Every student are willing to join the picnic now.
A. are               	 B. to    	C. the 	D. now
18. Eating breakfast can upstart your metabolism, that helps with weight control, mood, and school
	 
19. Mathematics, one of the compulsory school subjects, play an important role in our lives. 
A. one of	            	B. role                             C. play	D. subjects
20. Now that the stress of examinations are over, we can go somewhere for our holiday.
A. the              		B. are                   	C. for our holiday    	D. can go 
21. Nam with his friends are waiting a football match on television at the moment.         
A. his		B. a		   	C. are waiting		D. on
22. Neither John nor his friends is going to the beach today.
A. neither	B. nor	C. the beach	D. is going 
23. One of my best friends were awarded a full scholarship to Harvard, which  is one of the most prestigious universities in the world.
A. were	B. to	C. which 	D. universities
24. Two billion dollars were not enough for the victims of the tsunami last year. 
A. were	B. for	C. the	D. last
25. Mathematics, one of the compulsory school subjects, play an important role in our lives
A. one of	B. role	C. play	D. subjects
26. The world is becoming more industrialized and the number of animal species that have become extinct have increased.
A. The          		B. industrialized		C. have   		D. that
27. Neither the mother nor the children is aware of the danger.
A. neither	B. of    	C. danger        	D. is 
28. Mr. Thach who sing English songs very well is my teacher of English.
A. who	B. sing	C. very well            	D. of
29. Air pollution, together with littering, are causing many problems in our large, industrial cities today.
A. with	B. are                         	C. many                      D. in
30. Neither Bill nor his parents likes eating sushi and sashimi. 
A. nor              	B. likes              	C. eating                    	D. sashimi
31. My sister, as well as my parents, enjoy going for a walk after dinner. 
A. well	B. enjoy	C. going       	D. for
32. The Department of Foreign Languages are located in the new building opposite the old one.
A. The	B. opposite 	C. are	D. in  
33. The actress, along with her manager and some friends, are going  to the party.
A. to		B. her              	C. some friends        	D. are going     
34. Neither the mother nor her children was aware of the danger.
A. Neither	       	B. was	            C. of	      	D. nor
35. Each of the members of the group were made to write a report every week. 
A. members		B. were	       	C. to write	         D. week




